
STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 19520084 Võ Minh Hiếu 1,000,000           5 5,000,000               

2 19520109 Nguyễn Minh Huy 1,000,000           5 5,000,000               

3 19520125 Ngô Hữu Mạnh Khanh 1,000,000           5 5,000,000               

4 19520166 Phan Nhật Minh 1,000,000           5 5,000,000               

5 19520218 Nguyễn Minh Phú 1,000,000           5 5,000,000               

6 19520257 Hứa Thanh Tân 1,000,000           5 5,000,000               

7 19520289 Hồ Quốc Thư 1,000,000           5 5,000,000               

8 19520354 Ngô Quang Vinh 1,000,000           5 5,000,000               

9 19520624 Hồ Chung Đức Khánh 1,000,000           5 5,000,000               

10 19520874 Dương Văn Nhật Quang 1,000,000           5 5,000,000               

11 19520951 Trần Quốc Thắng 1,000,000           5 5,000,000               

12 19521178 Nguyễn Đình Bình An 1,000,000           5 5,000,000               

13 19521282 Võ Đăng Châu 1,000,000           5 5,000,000               

14 19521287 Nguyễn Văn Chính 1,000,000           5 5,000,000               

15 19521300 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường 1,000,000           5 5,000,000               

16 19521316 Nguyễn Hải Đăng 1,000,000           5 5,000,000               

17 19521375 Nguyễn Công Đức 1,000,000           5 5,000,000               

18 19521599 Châu Ngọc Huy 1,000,000           5 5,000,000               

19 19521739 Mai Đại Lâm 1,000,000           5 5,000,000               

20 19521855 Trần Công Minh 1,000,000           5 5,000,000               

21 19521863 Phạm Đỗ Hoàng My 1,000,000           5 5,000,000               

22 19521907 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 1,000,000           5 5,000,000               

23 19521908 Phan Tiến Ngọc 1,000,000           5 5,000,000               

24 19522065 Nguyễn Thị Minh Phương 1,000,000           5 5,000,000               

25 19522155 Phạm Viết Tài 1,000,000           5 5,000,000               

26 19522291 Lê Nguyễn Sĩ Thọ 1,000,000           5 5,000,000               

27 19522424 Lê Hữu Trung 1,000,000           5 5,000,000               

28 19522489 Ðặng Quang Anh Tuấn 1,000,000           5 5,000,000               
Danh sách tổng cộng có 28 sinh viên.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC
LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2019

NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm Quyết định số:  152 /QĐ-ĐHCNTT ngày 6  tháng 12 năm 2022 của Trường ĐH CNTT)



STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 20520043 Phan Doãn Thái Bình 1,000,000       5 5,000,000             

2 20520051 Nguyễn Quốc Huy Hoàng 1,000,000       5 5,000,000             

3 20520052 Phạm Nhật Hoàng 1,000,000       5 5,000,000             

4 20520055 Nguyễn Vĩnh Hưng 1,000,000       5 5,000,000             

5 20520056 Lê Nhật Huy 1,000,000       5 5,000,000             

6 20520066 Mai Trung Kiên 1,000,000       5 5,000,000             

7 20520070 Lê Nhật Minh 1,000,000       5 5,000,000             

8 20520073 Lê Nguyễn Khánh Nam 1,000,000       5 5,000,000             

9 20520079 Nguyễn Tư Thành Nhân 1,000,000       5 5,000,000             

10 20520093 Lê Thế Việt 1,000,000       5 5,000,000             

11 20520094 Lương Triều Vỹ 1,000,000       5 5,000,000             

12 20520198 Nguyễn Tiến Hưng 1,000,000       5 5,000,000             

13 20520222 Trần Hữu Khoa 1,000,000       5 5,000,000             

14 20520241 Trương Mai Tấn Lực 1,000,000       5 5,000,000             

15 20520243 Lê Đoàn Phúc Minh 1,000,000       5 5,000,000             

16 20520275 Danh Võ Hồng Phúc 1,000,000       5 5,000,000             

17 20520347 Lê Xuân Tùng 1,000,000       5 5,000,000             

18 20520410 Trần Thái Bảo 1,000,000       5 5,000,000             

19 20520435 Nguyễn Duy Đạt 1,000,000       5 5,000,000             

20 20520835 Phạm Nguyễn Xuân Trường 1,000,000       5 5,000,000             

21 20520864 Huỳnh Hoàng Vũ 1,000,000       5 5,000,000             

22 20521011 Nguyễn Trần Tiến 1,000,000       5 5,000,000             

23 20521531 Lê Phước Vĩnh Linh 1,000,000       5 5,000,000             
Danh sách tổng cộng có 23 sinh viên.
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STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 21520006 Nguyễn Trần Việt Anh         1,000,000 5 5,000,000             

2 21520012 Lê Chí Cường         1,000,000 5 5,000,000             

3 21520029 Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền         1,000,000 5 5,000,000             

4 21520033 Hà Văn Hoàng         1,000,000 5 5,000,000             

5 21520063 Lê Thanh Minh         1,000,000 5 5,000,000             

6 21520064 Trương Thanh Minh         1,000,000 5 5,000,000             

7 21520069 Võ Trần Thu Ngân         1,000,000 5 5,000,000             

8 21520085 Tô Anh Phát         1,000,000 5 5,000,000             

9 21520093 Võ Minh Quân         1,000,000 5 5,000,000             

10 21520110 Nguyễn Trường Thịnh         1,000,000 5 5,000,000             

11 21520117 Phan Trường Trí         1,000,000 5 5,000,000             

12 21520142 Nguyễn Tuấn Anh         1,000,000 5 5,000,000             

13 21520239 Đoàn Nguyễn Trần Hoàn         1,000,000 5 5,000,000             

14 21520373 Nguyễn Đức Nhân         1,000,000 5 5,000,000             

15 21520378 Nguyễn Việt Nhật         1,000,000 5 5,000,000             

16 21520436 Hà Trọng Tài         1,000,000 5 5,000,000             

17 21520474 Lê Hoài Thương         1,000,000 5 5,000,000             

18 21521050 Huỳnh Phạm Đức Lâm         1,000,000 5 5,000,000             

19 21521109 Trần Hoàng Bảo Ly         1,000,000 5 5,000,000             

20 21521501 Nguyễn Hoàng Thuận         1,000,000 5 5,000,000             

21 21521604 Nguyễn Quốc Trường         1,000,000 5 5,000,000             

22 21521821 Lê Châu Anh         1,000,000 5 5,000,000             

23 21521845 Lương Toàn Bách         1,000,000 5 5,000,000             

24 21522034 Nguyễn Hoàng Hải         1,000,000 5 5,000,000             

25 21522282 Lê Thị Liên         1,000,000 5 5,000,000             

26 21522407 Phan Trọng Nhân         1,000,000 5 5,000,000             
Danh sách tổng cộng có 26 sinh viên.
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STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)
1 22521156 Phan Hoàng Phước 1,000,000              5 5,000,000                        

2 22520002 Trần Kim Ngọc Ngân 1,000,000              5 5,000,000                        

3 22521178 Hoàng Ngọc Quân 1,000,000              5 5,000,000                        

4 22521065 Đặng Hữu Phát 1,000,000              5 5,000,000                        

5 22520540 Dương Việt Huy 1,000,000              5 5,000,000                        

6 22520004 Trần Như Cẩm Nguyên 1,000,000              5 5,000,000                        

7 22520377 Bùi Nguyễn Kim Hải 1,000,000              5 5,000,000                        

8 22520361 Trần Thị Cẩm Giang 1,000,000              5 5,000,000                        

9 22520691 Trần Nhật Khoa 1,000,000              5 5,000,000                        

10 22520796 Trần Hữu Lộc 1,000,000              5 5,000,000                        

11 22520969 Lê Bình Nguyên 1,000,000              5 5,000,000                        

12 22520692 Trần Tuấn Khoa 1,000,000              5 5,000,000                        

13 22521576 Lê Trọng Đại Trường 1,000,000              5 5,000,000                        

14 22520256 Lê Thế Đoàn 1,000,000              5 5,000,000                        

15 22520817 Nguyễn Hữu Hoàng Long 1,000,000              5 5,000,000                        

16 22520042 Dương Phạm Hoàng Anh 1,000,000              5 5,000,000                        

17 22521090 Phan Nguyễn Hữu Phong 1,000,000              5 5,000,000                        

18 22520558 Nguyễn Đình Huy 1,000,000              5 5,000,000                        

19 22521204 Nguyễn Thọ Quang 1,000,000              5 5,000,000                        

20 22521653 Châu Thế Vĩ 1,000,000              5 5,000,000                        

21 22520567 Nguyễn Tiến Huy 1,000,000              5 5,000,000                        

22 22521120 Lê Quang Thiên Phúc 1,000,000              5 5,000,000                        

23 22520638 Lê Trần Quốc Khánh 1,000,000              5 5,000,000                        

24 22521500 Phan Huỳnh Ngọc Trâm 1,000,000              5 5,000,000                        

25 22521061 Phạm Quang Nhựt 1,000,000              5 5,000,000                        

26 22521551 Phạm Thạch Thanh Trúc 1,000,000              5 5,000,000                        

27 22520093 Nguyễn Xuân Bách 1,000,000              5 5,000,000                        

28 22520946 Lê Tín Nghĩa 1,000,000              5 5,000,000                        

29 22521333 Nguyễn Duy Thắng 1,000,000              5 5,000,000                        

30 22521392 Nguyễn Trần Duy Thiên 1,000,000              5 5,000,000                        
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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